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SAFEDOOR

 

T MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT  GIÁ (VNĐ)  

T  DÒNG SẢN PHẨM MITADOOR TIÊU CHUẨN – MITADOOR STANDARD SERIES  

1 
CT5122

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5122 
  - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 8,8kg/m2 ±  5% 
  - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi cát – Bảo hàng 5 năm 
  
-
 
Kích thước tối đa: 20m2

 

(Rộng 4m x cao 5m). Lỗ
 
thoáng hình oval

 
  
-
 
Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm

 

m2  1,350,000  

2
 

CT5121
Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5121

 
  
-
 
Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 8,8kg/m2

 
±

 
5%

 
  
-
 
Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu kem

 
cát –

 
Bảo hàng 5 năm

 
  
-
 
Kích thước tối đa: 20m2

 

(Rộng 4m x cao 5m). Lỗ
 
thoáng hình thang

 
  
-
 
Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm

 
m2  

1,350,000
 

3
 CT5221

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5221
 

  
-
 
Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 11,2kg/m2

 
±

 
5%

 
  

-
 

Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu kem
 

cát –
 

Bảo hàng 5 năm
 

  

-

 

Kích thước tối đa: 20m2

 

(Rộng 4m x cao 5m). Lỗ

 

thoáng hình thang

 
  

-

 

Đặc điểm: 2 chân, 2

 

vít, móc dày 1mm, chân dày 1.3mm

 m2
 

1,520,000
 

4

 CT5243 
Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5243

 
  

-

 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 11,3kg/m2

 

±

 

5%

 
  

-

 

Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi

 

sần

 

–

 

Bảo hàng 5 năm

 
  

-

 

Kích thước tối đa: 30m2

 

(Rộng 6m x cao 5m). Lỗ

 

thoáng hình oval

 
  

-

 

Đặc điểm: 4 chân, 2

 

vít, móc dày 1mm

 m2

 

1,660,000

 

5

 
OT70

                  

                 

Cửa cuốn siêu

 

Mitadoor OT70

 
  

-

 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 6,5kg/m2

 

±

 

5%

 
  

-

 

Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi

 

sần

 

–

 

Bảo hàng 5 năm

 
  

-

 

Kích thước tối đa: 30m2

 

(Rộng 6m x cao 5m)

 
  

-

 

Đặc điểm: 

 

móc dày 1mm

 m2

 

1,130,000

 

6

 
LG71

 

Cửa cuốn siêu

 

thoáng Mitadoor LG71

 
  

-

 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 7,5kg/m2

 

±

 

5%

 
  

-

 

Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi

 

sần

 

–

 

Bảo hàng 5 năm

 
  

-

 

Kích thước tối đa: 30m2

 

(Rộng 6m x cao 5m). Lỗ

 

thoáng hình oval

 
  

-

 

Đặc điểm:

 

móc dày 1.5mm

 
m2

 

1,260,000

 

 

DÒNG SẢN PHẨM MITADOOR CAO CẤP – MITADOOR LUXURY SERIES

 

7

 
CT5222

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5222

 
  

-

 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063,  trọng lượng 12,8kg/m2

 

±

 

5%

 
  

-

 

Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu trăng

 

cát, ghi sần

 

–

 

Bảo hàng 5 năm

 
  

-

 

Kích thước tối đa: 36m2

 

(Rộng 6m x cao 6m). Lỗ

 

thoáng hình oval

 
  

-

 

Đặc điểm: 2 chân, 2

 

vít, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm

 

m2

 

1,880,000

 

8

 

CT5231
Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5231

 
  

-

 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng

 

lượng 12,2kg/m2

 

±

 

5%

 
  

-

 

Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu kem

 

cát –

 

Bảo hàng 5 năm

 
  

-

 

Kích thước tối đa: 36m2

 

(Rộng 6m x

 

cao 6m). Lỗ

 

thoáng hình thang

 
  

-

 

Đặc điểm: 2 chân, 2

 

vít,

 

3 lớp,

 

móc dày 1.1mm, chân dày 1.3mm

 

m2

 

1,900,000

 

9

 

CT5232
Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5232

 
  

-

 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 12,4kg/m2

 

±

 

5%

 
  

-

 

Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi

 

cát –

 

Bảo hàng 5 năm

 
  

-

 

Kích thước tối đa: 36m2

 

(Rộng 6m x cao 6m). Lỗ

 

thoáng hình oval

 
  

-

 

Đặc điểm: 2 chân, 2

 

vít,

 

3 lớp,

 

móc dày 1.1mm, chân dày 1.5mm

 

m2

 

1,930,000

 

 
BẢNG  GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG 

Áp dụng từ ngày 01/06/2013 



- Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% 
- Đơn giá trên chưa bao gồm hộp che kỷ thuật 
- Đơn giá trên bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện trong phạm vi nội thành TP.HCM 
- Đơn giá trên chỉ áp dụng đối với từng mã nan có màu riêng quy định trong bảng giá, Nếu khách hàng yêu 
cầu màu - sơn khác (thuộc 4 màu cơ bản: kem cát, Ghi sần, Trắng cát, Ghi cát) thì cộng thêm 30,000/m2 thân cửa
- Bảo hành 5 năm cho màu sơn cửa, 1 năm đối với motor thường + bình lưu điện, 2 năm đối vớI motor IH,  YH
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BẢNG  GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG 

Áp dụng từ ngày 01/06/2013 

10 
CT5224  

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5224 
  - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 12,6kg/m2 ±  5% 
  - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi cát – Bảo hàng 5 năm 
  - Kích thước tối đa: 42m2  (Rộng 7m x cao 6m). Lỗ thoáng hình oval 
  2 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm 

m2  2,020,000 

11 
SD5231 

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5231 
  - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 18kg/m2 ±  5% 
  - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi sần – Bảo hàng 5 năm 
  - Kích thước tối đa: 56m2  

(Rộng 8m x cao 7m). Lỗ thoáng hình thang 
  2 chân đặc chịu lực, 2 vít , 3 lớp, móc dày 1.4mm, chân dày 3mm 

m2  2,750,000  

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5226 
  - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 13.3kg/m2 ±  5% 
  - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu cà phê cháy – Bảo hàng 5 năm 
  - Kích thước tối đa: 42m2  

(Rộng 7m x cao 6m). Lỗ thoáng hình thang 
 2 chân đặc + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1,1mm, chân dày 2mm  

m2  2,650,000  

13 
SD5228  

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5228 
  - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 15.8kg/m2 ±  5% 
  - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu cà phê cháy – Bảo hàng 5 năm 
  - Kích thước tối đa: 56m2  

(Rộng 8m x cao 7m). Lỗ thoáng hình thang 
 2 chân đặc + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 3mm 

m2  2,670,000 

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor CT5266 
  - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 12.2kg/m2 ±  5% 
  - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi sần – Bảo hàng 5 năm 
  - Kích thước tối đa: 49m2  

(Rộng 7m x cao 7m). Lỗ thoáng hình thang 
  - Đặc điểm: 4 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.1mm  

m2  1,850,000  

15 

DB5268 

                    

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor DB5268 
  - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 15.3kg/m2 ±  5% 
  - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi sần – Bảo hàng 5 năm 
  - Kích thước tối đa: 56m2  

(Rộng 8m x cao 7m). Lỗ thoáng hình thang 
  - Đặc điểm: 4 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.3mm  

m2  2,450,000  

16 

ST5229 

    

Cửa cuốn khe thoáng Mitadoor ST5229 
  - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, trọng lượng 17.7kg/m2 ±  5% 
  - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. Màu ghi sần – Bảo hàng 5 năm 
  - Kích thước tối đa: 56m2

 

(Rộng 8m x cao 7m). Lỗ thoáng hình thang 
  - Đặc điểm: 2 chân đặc chịu lực, 2 vít, móc dày 1.3mm 

m2  2,600,000  

 

Lưu ý:  

12 

CT5226

CT5266

14
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